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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

TERBISKIN 1% 
ra * 
ILhuiie kem 

Đề xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

THÀNH PHÀN CÔNG THỨC THUỐC 
- Thành phần dược chất: Terbinafin hydroclorid 

I,0%2. 
Thành phần tá dược: Sorbitan stearat, tween 60, 
cetyl palmitat, eetostearyl aleol, isopropyl palmitat, 
benzy] alcol, natri hydroxyd, propylen glycol, nước 
tỉnh khiết. 

ĐANG BÀO CHÉ 
- Thuốc kem h : 
-_ Kem mịn, đồng nhất, màu trăng đến trăng ngả, mùi 

đặc trưng. 

CHỈ ĐỊNH 

- Nhiễm nấm da do Trichophyton (như T' Rubrum, T 

Äfentagrophwtes, T' Ierrucosum, T' Wiolaceum), 
Áicrosporum Cđniš Và Epidermophy 0H [ÍOCCOSHI.. 

. Nhiễm nấm đa do các chỉ Canđida (như C. 

alhbicans). 
Lang ben do Pwrosporum orbiculare (còn gọi là 
AMalassezia furfur). 

UIỀU DÙNG,CÁCH DÙNG 

Liều dùng 
Sử dụng thuốc ] đến 2 lần/ngày trong quá trình điều 
trị. Thời gian điều trị cụ thê như sau: 
Nắm da toàn thân, nâm bẹn: Ì đến 2 tuần. 
Nắm chân: l tuần. : 
Candida trên da, lang ben: 2 tuân. 
Các triệu chứng lâm sàng thường giảm sau vải ngây. 
Nếu sử dụng không thường xuyên hoặc ngưng điều 
trị sớm có nguy cơ gây tái phát. Trường hợp sử dụng 
quá 2 tuần mà không có cải thiện, cân xác nhận lại 
chân đoán ban đâu. Thời gian điều trị không kéo dài 
quá 4 tuân. 

Liều dùng ở những đối tượng lâm sàng đặc biệt: 
Trẻ em: Kinh nghiệm sử dụng terbinafin tại chỗ trên 
trẻ em còn hạn chế, do đó thuốc không được khuyên 
dùng cho trẻ dưới l6 tuôi. 

-_ Người cao tuổi: Không có bằng chứng cho thấy sự 
khác biệt về liêu dùng và tác dụng phụ so với bệnh 
nhân trẻ tuôi 

Cách dùng 
F Dùng bôi ngoài đa, Rửa sạch và lau khô vùng da bị 

nhiễm nắm trước khi dùng thuốc. Bồi nhẹ một lớp 
kem mỏng lên vùng da bị nhiễm nấm và vùng xung 
quanh. Trong trường hợp viêm da do cọ xát (tuyên 

vú, kẽ ngón tay ngón chân, vùng mông, bẹn), nên 

phú lớp thuốc bói băng gạc mỏng, nhất là vào ban 
đếm. 

Nếu quên dùng ˆ [erbiskin, dùng ngay sau khi nhớ ra. 
Nếu gần với thời gian cho liễu dùng tiếp theo, bỏ qua 

liễu đó và LiIẾp tục như đợt trị liệu thông thường. 

-- Không dùng liêu gắp đôi đề bủ cho liêu đã quén. 
- Nên sử dụng thuốc vào các thời điểm chính xác 

trong ngày. Việc quên dùng thuốc có thé dẫn đến 
nhiễm nắm trở lại. 

-_ Không có yêu câu đặc biệt vẻ xứ lý thuốc sau khi sử 
dụng. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH 
Quá mẫn với terbinafin hoặc với bắt kỳ thánh phân 
nào của thuốc. 

CẢNH BẢO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG 
THUỐC 
- Ngửừng Terbiskin nêu ban da tiến triển xảy ra. Sử 

dụng thuốc thận trọng đói với người có bệnh vảy nên 
và người bệnh nhạy cảm với thuốc chống nắm 
allylamin. 

- Chỉ dùng thuốc ngoài da. 
-_ Tránh tiệp xúc với mãi cũng như không dùng trong 

âm đạo hoặc uồng. Ngoài ra nên tránh tiếp XÚC VỚI 
mũi, miệng và mảng nhày khác. Nêu thuộc vô tỉnh 
tiếp xúc với mãt căn lau sạch vả rửa mặt cân thận 
bằng nước chảy. 

- Tránh mặc quân áo chật hoặc băng kin nơi dùng 

thuốc. : 
-- Đối với nhiễm nắm Cand/da: Không nên dùng xà 

phỏng có pH acid. 
-_ Thuôc kem Terbiskin có chứa cetostearyl alcol, có 

thê gây kích ứng cục bộ (như viêm đa). 

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ 
CHOCON BÚ 
Sư dụng thuốc cho phụ nữ có thai 

Không có đữ liệu vẻ sử dụng thuốc trên phụ nữ có 
thai, chỉ nên dùng thuốc nêu lợi ích vượt trội so với 

nguy Cơ. 
Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú 

Terbinafñn được bải tiết qua sửa mẹ. Vì vậy, người 

mẹ không nên dùng Terbiskin trong thời gian cho 
con hú. Trẻ sơ sinh cũng không. được tiếp xúc với 

vùng đa đang được điều trị, bao gồm cả vũ. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NẴNG 
LÁI XE,VẬN HÀNH MÁY MÓC 

Terbiskin không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và 
vận hành máy móc, 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
Tương tác của thuốc 

Không có thuộc tương tác với Terbiskin, 
Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu vẻ tính tương ky của
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ngoại vị của lãng nâng gián, đặc biệt tác 

dụng tim mạch (ví dụ. nhịp Lm nhânhH), 

Dược động hục 

Lần thu 

Propylthiouracil được hấp thu nhanh 
vả dể đảng qun đường tiểu hóa (khoảng 

74%¿) sau khi uống. Nông độ đính trong 

huyết tương khoáng 6 - 9 microgamiml, 

điển ra trong vòng 1 - l,Š giờ sau liễu duy 
nhất 200 - 400mg Nông độ thuốc trong 
huyệt tương có vẻ không tương ứng với tác 

dụng điều trị. 

Phân hỗ 

Mặc dù chưa xúc định ủ đặc 

tính phân bổ propylthiouraciÏ trong mô và 
dịch cơ thẻ nhưng hình như thuốc tập trung 

chủ yêu trong tuyến giáp. 

ÏlhưuI trừ 

Nứữa đơi thải trừ của propylthiouracil 

nủi chưng khoảng | - 3 giở. 

Mậc dù chưa xác định đây đủ chuyển 
húa chính xúc cưa propvhthiouraeil, thuốc 
chuyển hóa nhanh thành chất liên hợp 

glueuronid vã chất chuyên hỏa thứ yếu 
khác. VỊ vậy cẩn uỗng thuốc thường xuyên 
để duy trì tác dụng kháng tuyển giáp, 
Thuốc vũ cúc chút chuyển hóa bải tiết 
tron tước tiêu, với khoảng 35% liễu được 

bái tiết trong vùng 24 giờ. 

Chỉ định 

Diệu trị tăng nẵng tuyển gián để 

chuẩn bị phẫu thuật hoặc điều trị iod phóng 

xạ và xứ trí cơn nhiệm độc giấp. 

Chẳng chi định 

Cúc hệnh vẻ miúu nặng có trước (thí 

dụ mắt hạch cầu hạt, thiểu máu bất sản...) 
Viêm gan. 

Mẫn cảm với propvithiouracil hoặc 

với hắt cứ thành phản nảo của thuốc, 

Thận trọng 
Phải theo dõi chật chẽ người bệnh 

đang dùng propylthiouracil vẻ chứng mất 
bạch cầu hạt vả hưởng dẫn người bệnh 
phải đi khám ngay nếu thấy có những dấu 
hiệu hoặc triệu chứng gợi ÿ vẻ nhiễm 

khuẩn, như viêm họng, phát han ở da, sốt, 
tết run, nhức đầu, hoặc tỉnh trạng bứt dứt 

khó chịu toản thân, Điều đặc biệt quan 
trọng là phải theo đõi cần thận những dấu 
hiệu và triệu chứng nảy trong giai đoạn 

đầu dùng propylthiouracil, nếu xảy ra mắt 

bạch cầu hạt đo propylthiouracil thì thưởng 
trong 2 - 3 tháng đầu điều trị. 

Cũng có thể xảy ra giám bạch cầu, 
giám lượng tiểu cầu, vả/hoặc thiểu máu 
không tái tạo (giảm toàn thế huyết cẩu). 
Phải đếm bạch cầu và làm công thức bạch 
cầu cho những người bệnh sốt hoặc viêm 
họng, hoặc có những dấu hiệu khác của 
bệnh khi đang dùng thuốc, 

VÌ nguy cơ mắt bạch cầu hạt tăng lên 
theo tuổi, một số nhà lãm súng khuyên 
dùng thuốc thận trọng cho người bệnh trên 
40 tuổi, 

Phải dùng propylthiouracil hết sức 
thận trọng ở người bệnh đang dùng những 

thuốc khác đã biết là có khả năng gây mắt 
bạch câu hạt. 

Vì propylthiouracil có thể gây giảm 
prothrombin - huyết và chảy máu, phải theo 
dõi thời gian prothrombin trong khi điều trị 
với thuốc, đặc biệt trước khi phẫu thuật. 

Đối với người bệnh có triệu chứng 
gợi ý rủi loạn chức năng gan (vi dụ, chắn 
ăn, ngửa, đau ở hạ sườn phải), có thể có 
những phản ứng gan gây tử vong (tuy hiểm 

gập ở những người bệnh dùng 
propylthiouracil. 

Thời kỷ mang thai
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